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BÀI 19: QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO (2 TIẾT)
(PHẦN DÀNH CHO HS)

I. NGUYÊN PHÂN (PHÂN BÀO NGUYÊN NHIỄM)

1. Khái quát về nguyên phân 

- Xảy ra ở: ………………………….., ……………………………...

- Kết quả: 1 tế bào mẹ (2n) ( ………… tế bào con (…)

- Khái niệm: Nguyên phân là quá trình phân bào ………………., tế bào con được tạo thành có số lượng nhiễm sắc thể (NST) …………………. so với tế bào ban đầu.
- Đặc điểm: Nguyên phân gồm …… giai đoạn: 
                  + Phân chia ………….: kì đầu( kì giữa( kì sau( kì cuối      

                  + Phân chia …………. (diễn ra ở kì cuối).
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	a) Phân chia nhân

	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	- NST …….  dần co xoắn
- Thoi phân bào bắt đầu ………………. 

- Màng nhân và nhân con …………………………..
	Các NST …. co xoắn ……….., tập trung thành …hàng ở mặt phẳng xích đạo 


	Các NST kép tách nhau ra thành các NST …….. và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào.
	- NST …….. dần dãn xoắn.

- Màng nhân và nhân con ……………….. 

- Thoi phân bào ……
…………………….

	b) Phân chia tế bào chất (ở kì cuối)

	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Màng tế bào ……….. ở vị trí giữa tế bào (tạo eo thắt).
	Hình thành …………… ở mặt phẳng xích đạo.

	→ Kết quả: Từ 1 tế bào ban đầu (2n), sau 1 lần nguyên phân sẽ tạo thành ……. tế bào con (2n) ………………… và giống ……………….. ban đầu.


2. Ý nghĩa của nguyên phân

- Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: là cơ chế …………….

- Đối với sinh vật nhân thực đa bào: là cơ sở của …………………..; giúp cơ thể ……………. và ………………; thay thế các tế bào già, chết hoặc bị tổn thương; tái sinh các bộ phận cơ thể.
II. GIẢM PHÂN (PHÂN BÀO GIẢM NHIỄM)

1. Khái quát về giảm phân

- Xảy ra ở: ……………………………………..

- Kết quả: 1 tế bào mẹ (2n) ( ……. tế bào con (…)

- Khái niệm: Giảm phân là quá trình phân bào ……………….., tế bào con được tạo thành có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ………………… so với tế bào ban đầu. 
- Đặc điểm: Giảm phân gồm: …. lần nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể và … lần phân bào liên tiếp.           
PHT SỐ 2
	
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Giảm phân I
	- Các NST ….. tương đồng có hiện tượng
…………và ……......
NST kép dần co xoắn.
- Màng nhân và nhân dần……….

- Thoi phân bào……...
	Các cặp NST ….. tương đồng co xoắn …….. và xếp thành ….. hàng ở mặt phẳng xích đạo.
	Mỗi NST ….. trong cặp tương đồng được dây tơ phân bào kéo về mỗi cực của tế bào.
	- Các NST ….. dần dãn xoắn. 
- Màng nhân và nhân dần……….

- Thoi phân bào……

	Giảm phân II
	– Kết thúc giảm phân I, các tế bào tham gia giảm phân II mà không ………….. NST.

– Các kì phân bào GP II tương tự …………………..

– Kết quả của quá trình giảm phân: từ 1 tế bào mẹ (2n) → …. tế bào con (n) có số lượng NST ………………………….

– Phát sinh giao tử:

+ Ở động vật:

▪ 1 tế bào sinh tinh (2n) →    ….. tế bào con (n) → ….. tinh trùng (♂).

▪ 1 tế bào sinh trứng (2n) → …... tế bào con (n) → …. tế bào thể cực (không sinh sản) + ……. tế bào trứng (♀).

+ Ở thực vật: 1 tế bào mẹ (2n) → ... tế bào con (n) → hạt phấn (♂) hoặc túi phôi (♀)


2. Ý nghĩa của quá trình giảm phân

– Nhờ giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội (n), thông qua thụ tinh mà bộ NST (2n) của loài được khôi phục → Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân giúp …………………………………………… cho loài.

– Sự trao đổi chéo ở kì đầu I → Tạo ra nhiều ………………. là nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên, giúp sinh vật ……………. với điều kiện sống.
3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân 

- Nhân tố bên ngoài:

+ Điều kiện…………………………………………………………………..………….……

+ Chế độ……………………………………………………….…………………………….

- Nhân tố bên trong:

+ ……………………………………………………………………………………….…….

+ ……………………………………………………………………………………….…….
4. So sánh sự khác biệt của quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân

PHT SỐ 3
	Đặc điểm
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Giống
	+ Đều có … kì giống nhau: …………………………….

+ Đều là quá trình có sự tham gia của …………, có sự hình thành và tiêu biến của ………………………..

+ Đều có quá trình nhân đôi …………………………

+ Là cơ sở cho quá trình sinh sản của các loài sinh vật.

	                                                                    Khác

	Thời điểm xảy ra
	Xảy ra ở tế bào ………… và tế bào ………………...........
	Chỉ xảy ra ở tế bào ……………….
…………………………….

	Cơ chế
	Chỉ … lần nhân đôi NST và ….. lần phân bào
	Chỉ  ..… lần nhân đôi NST nhưng ... lần phân bào.

	Kì đầu
	…………. sự tiếp hợp và trao đổi chéo
	………….. sự tiếp hợp và trao đổi chéo (kì đầu I)

	Kì giữa
	NST kép xếp thành ….  hàng trên mặt phẳng xích đạo.
	NST kép xếp thành ……. hàng trên mặt phẳng xích đạo (kì giữa I) 

	Kì sau
	NST kép tách nhau ra thành 2 NST ….. và phân li về 2 cực tế bào.
	NST kép tách nhau ra  thành NST ……. và phân ly về 2 cực tế bào 
(kì sau 1).

	Kì cuối
	Hình thành ….. tế bào con giống nhau và ……….. mẹ.
	Hình thành ….. tế bào con có bộ NST giảm………….. so với mẹ. 


PHT SỐ 4
	Số NST
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Nguyên phân
	………………
	……………
	……………
	……………

	Giảm phân I
	………………
	……………
	……………
	……………

	Giảm phân II
	………………
	……………
	……………
	……………


BÀI 19: QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO (2 TIẾT)

(PHẦN DÀNH CHO GV)
I. NGUYÊN PHÂN (PHÂN BÀO NGUYÊN NHIỄM)

1. Khái quát về nguyên phân 

- Xảy ra ở: tế bào sinh dưỡng (soma), tế bào sinh dục sơ khai và hợp tử.

- Kết quả: 1 tế bào mẹ (2n) ( 2 tế bào con (2n)

- Khái niệm: Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm, tế bào con được tạo thành có số lượng nhiễm sắc thể (NST) giữ nguyên so với tế bào ban đầu.
- Đặc điểm: Nguyên phân gồm 2 giai đoạn: 
                  + Phân chia nhân: kì đầu( kì giữa( kì sau( kì cuối      

                  + Phân chia tế bào chất (diễn ra ở kì cuối).

	a) Phân chia nhân

	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	- NST kép dạng bắt đầu co xoắn. 

- Thoi phân bào bắt đầu xuất hiện. 

- Màng nhân và nhân con dần biến mất. 
	Các NST kép co xoắn cực đại, tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo 


	Các crômatit tách nhau ra thành các NST đơn và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào.


	- NST đơn dần dãn xoắn.

- Thoi phân bào biến mất. 

- Màng nhân và nhân con xuất hiện. 



	b) Phân chia tế bào chất (ở kì cuối)

	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Màng tế bào co thắt lại ở vị trí giữa tế bào (tạo eo thắt).
	Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo.

	→ Kết quả: Từ 1 tế bào ban đầu (2n), sau 1 lần nguyên phân sẽ tạo thành 2 tế bào con (2n) giống nhau và giống với tế bào mẹ ban đầu.


2. Ý nghĩa của nguyên phân

- Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: là cơ chế sinh sản.

- Đối với sinh vật nhân thực đa bào: là cơ sở của sinh sản vô tính; giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển; thay thế các tế bào già, chết hoặc bị tổn thương; tái sinh các bộ phận cơ thể.
II. GIẢM PHÂN (PHÂN BÀO GIẢM NHIỄM)

1. Khái quát về giảm phân

- Xảy ra ở: Tế bào sinh dục chín

- Kết quả: 1 tế bào mẹ (2n) ( 4 tế bào con (n)

- Khái niệm: Giảm phân là quá trình phân bào giảm nhiễm, tế bào con được tạo thành có số lượng nhiễm sắc thể (NST) giảm một nửa so với tế bào ban đầu. 
- Đặc điểm: Giảm phân gồm: 1 lần nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể và 2 lần phân bào liên tiếp           
PHT số 2
	
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Giảm phân I
	- Các NST kép tương đồng có hiện tượng
bắt cặp và trao đổi chéo.
NST kép dần co xoắn.

- Màng nhân và nhân dần biến mất
- Thoi phân bào xuất hiện.
	Các cặp NST kép tương đồng co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo.
	Mỗi NST kép trong cặp tương đồng được dây tơ phân bào kéo về mỗi cực của tế bào.
	- Các NST kép dần dãn xoắn. 

- Màng nhân và nhân dần xuất hiện

- Thoi phân bào biến mất

	Giảm phân II
	– Kết thúc giảm phân I, các tế bào tham gia giảm phân II mà không nhân đôi NST.

– Các kì phân bào GP II tương tự nguyên phân.
– Kết quả của quá trình giảm phân: từ 1 tế bào mẹ (2n) → 4 tế bào con (n) có số lượng NST giảm một nửa
– Phát sinh giao tử:

+ Ở động vật:

▪ 1 tế bào sinh tinh (2n) →    4 tế bào con (n) → 4 tinh trùng (♂).

▪ 1 tế bào sinh trứng (2n) → 4 tế bào con (n) → 3 tế bào thể cực (không sinh sản) + 1 tế bào trứng (♀).

+ Ở thực vật: 1 tế bào mẹ (2n) → 4 tế bào con (n) → hạt phấn (♂) hoặc túi phôi (♀)


2. Ý nghĩa của quá trình giảm phân

– Nhờ giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội (n), thông qua thụ tinh mà bộ NST (2n) của loài được khôi phục → Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân giúp duy trì ổn định bộ NST cho loài.

– Sự trao đổi chéo ở kì đầu I → Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống.

3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân 

- Nhân tố bên ngoài:

+ Điều kiện môi trường: các chất phóng xạ, sóng điện thoại có thể gây vô sinh ở nam giới và nữ giới; chất chất độc, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, dioxin,...có thể gây vô sinh; một số loại thuốc tránh thai làm ảnh hưởng đến quá trình giảm phân gây vô sinh tạm thời.
+ Chế độ ăn uống thiếu chất, hút thuốc và uống rượu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao tử.
- Nhân tố bên trong:

+ Các yếu tố di truyền, hormone cũng ảnh hưởng đến quá trinh giảm phân.

+ Một số bệnh mạn tính như suy gan, thận,... làm giảm lượng giao tử tạo tành.

+ Các phương pháp điều trị ung thư như xạ trị, hóa trị có thể làm ngừng hoàn toàn giảm phân.

4. So sánh sự khác biệt của quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân

PHT số 3
	Đặc điểm
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Giống
	+ Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.

+ Sự phân chia đều xảy ra với các kì giống nhau.

+ Hoạt động của các bào quan là giống nhau.

+ Sự biến đổi hình thái NST qua các kì tương tự nhau.

	Khác

	Thời điểm xảy ra
	Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
	Xảy ra ở tế bào sinh dục khi chín.

	Cơ chế
	Chỉ 1 lần phân bào.
	2 lần phân bào liên tiếp. Giảm phân 1 gọi là phân bào giảm nhiễm. Giảm phân 2 là phân bào nguyên nhiễm.

	Sự biến đổi hình thái NST
	Chỉ 1 chu kì biến đổi.
	Trải qua 2 chu kì biến đổi. 

	Kì đầu
	NST kép chỉ đính vào thoi vô sắc ở phần tâm động.
	NST kép trong cặp tương đồng có thể xảy ra trao đổi chéo và tiếp hợp với nhau ( xảy ra hiện tượng hoán vị gen (kì đầu 1). 

	Kì giữa
	NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
	NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo (kì giữa 1) 

	Kì sau
	NST kép tách nhau ra thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực tế bào.
	NST kép trong cặp đồng dạng tách nhau ra và phân ly về 2 cực tế bào (kì sau 1).

	Kì cuối
	Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ.
	Hình thành 2 tế bào con có bộ NST n kép (kì cuối 1)

	Ý nghĩa
	- Là kết quả phân hóa để hình thành các tb sinh dưỡng khác nhau.

- Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.
	- Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau.

- Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài.

- Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới.


PHT số 4
	Số NST
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Nguyên phân
	2n kép
	2n kép
	4n đơn
	2n đơn

	Giảm phân I
	2n kép
	2n Kép
	2n kép
	n kép

	Giảm phân II
	n kép
	n kép
	2n đơn
	n đơn


Trang 2

